Câu 2: Quá trình mở đất, lập chính quyền của người Việt Nam trên đất Sài Gòn diễn ra như thế nào? Đồng chí có suy nghĩ, nhận định như thế nào về vấn đề này?
· Sài Gòn Cuối thế kỷ 16 - Người Việt đến khai hoang, lập ấp
- Nngười Việt đến Đồng Nai – Bén Nghé lập nghiệp và sinh sống với cư dân bản địa - Nhóm người cư dân đầu tiên được xem là cư dân bản địa của vùng đất Đồng Nai – Bến Nghé có thể là những tộc người: Mạ, Stie6ng, M’nông, Chro,…
-  Chủ yếu là người Đàng trong (Quảng Bình, Quảng Trị và Huế) đi bằng đường hàng hải vào khai hoang, lập ấp tạivùng đất  Đồng Nai – Bến Nghé. Vùng đất người Việt đặt chân dầu tiên là Mô Xoài (Bà Rịa – Vũng Tàu ngày nay).
- Thành phần: là tầng lớp bình dân và quan lại. 
+ Tầng lớp bình dân là những nông dân không có ruộng đất, bị bóc lột, tiểu thương, thủ công nghiệp, phu kéo xe, những tù nhân, quân lính khốn khó bỏ quê hương đi tìm vùng đất mới.
+ Phần ít quan lại là những ông quan thất sủng, không còn đất dụng võ.
Tóm lại, người Việt vào lập nghiệp tại đất Sài Gòn – Gia định đầu tiên là thành phần người lưu dân, người tứ phương, tứ xứ.
- Động cơ, mục đích của người Việt đi dân vào Sài Gòn là vì kinh tế, họ tìm vùng đất mới để làm ăn, sinh sống, tạo dựng cơ nghiệp mới. Họ lập phường, lập chợ: sống trên sông, họp chợ trên sông, chợ Bến tàu - ngày nay là chợ Bến Thành, chợ xóm chiếu (Quận 4) chuyên bán chiếu,…. Từ đó dân cư đông đúc, phố chợ phát triển, giao thương hàng hóa.
· Sài Gòn trong qua trình chuẩn bị lập phủ Gia định (Đầu thế kỷ 17)
· Vai trò của lưu dân người Việt: Những người lưu dân Việt tiên phong đi trước khai phá, mở mang, làm biến đổi kinh tế - xã hội, tạo ra những tiền đề quan trọng cho các chúa Nguyễn sau này đến lập chính quyền, mở mang bờ cõi đất nước. 
+ Kinh tế: phát triển các ngành nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương mại  
+ Xã hội: hình thành thôn ấp, làng xã, phố phường.
Đây là 2 yếu tố chính quyết định quá trình lập chính quyền, đơn vị hành chính
- Vai trò của phong kiến họ Nguyễn: Đến sau, khôn khéo lập quan hệ ngoại giao với Triều đình Chân Lạp. Từ đầu thế kỹ 17 trở đi, các chúa Nguyễn từng bước chuẩn bị những cơ sở, điều kiện để chuẩn bị lập phủ Gia Định,  xác lập đặt chủ quyền trên vùng đất Đồng Nai – Bến Nghé.
+ 1620: Chúa Nguyễn Phúc Nguyên gả công chúa Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp (Campuchia), thiết lập mối quan hệ mật thiết với vua Chân Lạp nhằm tạo cơ sở thuận lợi để đưa dân vào Đồng Nai- Bến Nghé, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt đã có mặt từ trước được tự do khai phá đất hoang và làm ăn sinh sống trên đất thủy Chân Lạp thúc đẩy nhanh lập chính quyền
+ 1623: Chúa Nguyễn trạm thuế thương chính ở Sài Gòn được lập ngay trên Gò Tân Khai nhìn xuống sông Bến Nghé, đây chính là con đường giao thông thủy huyết mạch, chính thức  yêu cầu triều đình Chân Lạp để cho dân Việt mở rộng địa bàn khai phá trên những vùng đất thưa dân và quản lý. Vua Chân Lạp đã đồng ý đề nghị này. Vào thời điểm đó cư dân việt đã có mặt ở hầu khắp miền đông nam bộ và sài gòn.
Ý nghĩa: Là bước mở đầu cho quá trình lập chính quyền của người Việt nam trên đất Đồng Nai – Bến Nghé, chúa Nguyễn đã đạt được cơ sở nền móng ban đầu cho quá trình lập chính quyền người việt vào Đồng nai- bến nghé thuận lợi hơn, kinh tế sài gòn phát triển nhanh hơn.
+ 1679: Chúa Nguyễn lập đồn dinh Tân Mỹ ở Sài Gòn  ngay ngã tư  Cống Quỳnh – Nguyễn Trãi ngày nay. 
Thời kỳ lập chính quyền: Cuối thế kỷ 17
Mùa xuân năm Mậu Dần (1698) Chúa Nguyễn Phúc Chu cử Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược. Ông “Lấy đất Nông Nại đặt làm phủ Gia Định, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phúc Long, dựng dinh Trấn Biên, xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn. Mỗi dinh đặt ra chức Lưu thủ, Cai bạ và Ký lục để giữ và chăm dân”. 
Ông tiến hành đăng bộ đinh, điền đưa việc quản lý hành chính vào nề nếp chính quy, chấm dứt thời kỳ tự phát, tự quản của lưu dân.
Tổ chức chiêu mộ người ở miền Trung vào mở mang, khai thác vùng đất mới…, cho phép mở mang thương mại, khuyến khích làm giàu, làm ăn lớn.
Về quân sự, Chúa Nguyễn cho đắp luỹ kết hợp các con sông để bố phòng nhằm bảo vệ Sài Gòn. Đối với người Hoa Minh Hương, Chúa Nguyễn cũng thực hiện một số chính sách đồng hoá tương đối hợp lý. 
Sau khi lập Phủ Gia Định, Sài Gòn trở thành một trung tâm chính trị, một chiến luỹ quân sự, có nhiều phố chợ buôn bán, một bến cảng xuất nhập khẩu lớn, gắn bó với sự phát triển của toàn miền Nam.

2. Liên hệ thực tiễn:  
Vùng đất Sài gòn trước đây là vùng đất hoang sơ, nhiều tranh chấp, trải qua quá trình khai hoang, đấu tranh giành chính quyền và qua tìm hiểu, phân tích quá trình mở đất và lập chính quyền của người việt nam trên đất Sài gòn, chúng ta  thấy TP.HCM là một trung tâm lớn về mọi mặt của cả miền Nam nói riêng và của cả nước Việt Nam nói chung, chúng ta càng cảm thấy tự hào về ý thức, ý trí tinh thần vượt qua bao khó khăn, thử thách, sáng tạo của cha ông đã đổ bao xương máu để gầy dựng và bảo vệ mảnh đất này. Sự quyết tâm khai phá của ông cha ta thời xưa đi xa để lập nghiệp dù phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ để khai phá những vùng đất rừng thiêng nước độc. quá trình di cư của người Việt vào sài gòn đã tạo ra đặc trưng riêng biệt của người việt nam. Chính những điều kiện tự nhiên ở đây đã làm cho người sài gòn có khả năng tiếp thu những cái hay về văn hóa- kinh tế của các dân tộc.
Là người con của vùng đất Sài Gòn – TP HCM, tôi thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn và phát huy những gì mà ông cha ta để lại, để góp phần xây dựng và phát triển thành phố Sài Gòn nói riêng và cả nước nói chung tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, tiếp thu những kiến thức về mọi mặt, hiểu biết, chắt lọc tinh hoa, để ra sức phấn đấu nhiều hơn, vươn lên trong thời kỳ đất nước đổi mới, thời kỳ Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước. Chỉ có học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, lý luận chính trị vững vàng mới có một tinh thần vượt trội trong thực tế, để có khả năng đóng góp cho Thành phố ngày càng xứng đáng hơn với vị trí vai trò trung tâm, đầu tàu, là động lực thúc đẩy nhanh đất nước sớm trở thành một nước công nghiệp hiện đại, sánh vai cùng với các cường quốc trên thế giới.   
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